
              Hà Nội, ngày 10   tháng   10   năm 2018

DANH SÁCH THƯ KÝ, CÁN BỘ GIÁO VIÊN COI THI CÁC HỌC PHẦN MÔN CHUNG

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

1. Môn thi: Logic học đại cương Ngày thi: 10/12/2018. Điểm thi: Giảng đường B2. Ca thi: 1

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Nga. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 K TA 12 ĐH KH XH&NV

2 K TA 13 ĐH KH XH&NV

3 K Trung 14 ĐH KH XH&NV

4 K Trung 15 ĐH KH XH&NV

5 K Trung 16 ĐH KH XH&NV

6 Khoa Đức 17 ĐH KH XH&NV

7 Khoa Đức 18 ĐH KH XH&NV

8 Khoa Đức 19 ĐH KH XH&NV

9 Khoa Đức 20 ĐH KH XH&NV

10 ĐH KH XH&NV 21 ĐH KH XH&NV

11 ĐH KH XH&NV

Môn thi này có:     22       CBGV tham gia

2. Môn thi: Cảm thụ nghệ thuật Ngày thi: 10/12/2018 .Điểm thi: Giảng đường A2 .  Ca thi: 1

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Hàn Quốc. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa Nga 5 Khoa Nhật

2 Khoa Nga 6 Khoa Nhật

3 Khoa Nga 7 Khoa Nhật

4 Khoa Nhật 8 Khoa Nhật

Môn thi này có:    8   CBGV tham gia

3. Môn thi: Văn hóa các nước ASEAN Ngày thi: 10/12/2018. Điểm thi: Giảng đường A2. Ca thi: 2

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Đức. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ĐẠI HOC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HOC NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm theo công văn số 1077/ĐHNN-ĐT ngày  10 tháng 10/2018)



STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa SPTA 7 Khoa CNNTA

2 Khoa SPTA 8 Khoa CNNTA

3 Khoa SPTA 9 Khoa CNNTA

4 Khoa SPTA 10 Khoa CNNTA

5 Khoa SPTA 11 Khoa CNNTA

6 Khoa SPTA

Môn thi này có:   12         CBGV tham gia

Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Môn thi: Kinh tế vĩ mô Ngày thi: 10/12/2018. Điểm thi: Giảng đường B2. Ca thi: 3

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Nhật 

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa Nhật 2 Khoa Nhật

Môn thi này có:   1         CBGV tham gia

5. Môn thi: Quản trị nguồn nhân lực Ngày thi: 10/12/2018. Điểm thi: Giảng đường B2. Ca thi: 3

Thư ký phụ trách kỳ thi: Bộ môn Ả Rập. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 BM Ả Rập 3 BM Ả Rập

2 BM Ả Rập

Môn thi này có: 3   CBGV tham gia

6. Môn thi: Nhập môn khoa học du lịch Ngày thi: 10/12/2018. Điểm thi: Giảng đường B2.  Ca thi: 3

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa CNNTA. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa CNNTA 3 Khoa CNNTA

2 Khoa CNNTA 4 Khoa CNNTA

Môn thi này có:   4   CBGV tham gia

7. Môn thi: Tiếng Việt thực hành Ngày thi: 11/12/2018. Điểm thi: Giảng đường A2. Ca thi: 1

Thư ký phụ trách kỳ thi: BM NN&VHVN. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 K. Trung 5 Khoa Hàn Quốc

2 K. Trung 6 Khoa Hàn Quốc



3 K Đức 7 Khoa Hàn Quốc

4 Khoa Hàn Quốc 8 Khoa Hàn Quốc

Môn thi này có:  8          CBGV tham gia

8. Môn thi: Luật kinh doanh quốc tế Ngày thi: 11/12/2018 . Điểm thi: Giảng đường B2. Ca thi: 2

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa SPTA. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa SPTA 3 Khoa SPTA

2 Khoa SPTA

Môn thi này có:   3   CBGV tham gia

9. Môn thi: Tài chính quốc tế. Ngày thi: 11/12/2018. Điểm thi: Giảng đường B2. Ca thi: 3

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa SPTA . Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa Trung 2 Khoa Trung

Môn thi này có:   1         CBGV tham gia

10. Môn thi: Lịch sử văn minh thế giới Ngày thi: 12/12/2018. Điểm thi: Giảng đường B2. Ca thi: 1

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Nga. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa Nga 3 Khoa Nga

2 Khoa Nga 4 Khoa Nga

Môn thi này có:  4          CBGV tham gia

11. Môn thi: Kinh doanh quốc tế Ngày thi: 12/12/2018. Điểm thi: Giảng đường B2. Ca thi: 2

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa SPTA. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa SPTA 3 Khoa SPTA

2 Khoa SPTA

Môn thi này có:    3        CBGV tham gia

12. Môn thi: Quản trị văn phòng Ngày thi: 12/12/2018. Điểm thi: Giảng đường B2. Ca thi: 2

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Đức. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa Trung 3 Khoa Trung



2 Khoa Trung

Môn thi này có:     3      CBGV tham gia

13. Môn thi: Toán cao cấp Ngày thi: 12/12/2018. Điểm thi: Tầng 3 Giảng đường A2. Ca thi: 3

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Pháp. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa SPTA 12 K CNNTA

2 Khoa SPTA 13 K CNNTA

3 Khoa SPTA 14 K CNNTA

4 Khoa SPTA 15 K TA

5 Khoa SPTA 16 K TA

6 Khoa SPTA 17 K TA

7 Khoa SPTA 18 Khoa Pháp

8 Khoa SPTA 19 Khoa Pháp

9 Khoa SPTA 20 Khoa Pháp

10 Khoa SPTA 21 Khoa Pháp

11 K CNNTA 22 Khoa Pháp

Môn thi này có:    22        CBGV tham gia

13. Môn thi: Toán cao cấp Ngày thi: 12/12/2018. Điểm thi: Tầng 5 Giảng đường A2. Ca thi: 3

Thư ký phụ trách kỳ thi: K Hàn Quốc: 2, K Trung:  Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa CNNTA 12 Khoa Tiếng Anh

2 Khoa CNNTA 13 Khoa Tiếng Anh

3 Khoa CNNTA 14 Khoa Tiếng Anh

4 Khoa CNNTA 15 K Nhật

5 Khoa Tiếng Anh 16 K Nhật

6 Khoa Tiếng Anh 17 K Nhật

7 Khoa Tiếng Anh 18 K Nhật

8 Khoa Tiếng Anh 19 K Nhật

9 Khoa Tiếng Anh 20 Khoa Nga

10 Khoa Tiếng Anh 21 Khoa Nga

11 Khoa Tiếng Anh

Môn thi này có:    21       CBGV tham gia

14. Môn thi: Đường lối cách mạng của Đảng CSVN Ngày thi: 13/12/2018. Điểm thi: Giảng đường A2. Ca thi: 1

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Nhật. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 K Pháp 9 ĐH KH XH&NV

2 K Pháp 10 ĐH KH XH&NV

3 Khoa Trung 11 ĐH KH XH&NV

4 Khoa Trung 12 ĐH KH XH&NV

5 Khoa Trung 13 ĐH KH XH&NV

6 K Nhật 14 ĐH KH XH&NV

7 ĐH KH XH&NV 15 ĐH KH XH&NV

8 ĐH KH XH&NV

Môn thi này có:     15     CBGV tham gia

15. Môn thi: Những nguyên lý CB CN Mác-Lênin 2 Ngày thi: 13/12/2018. Điểm thi: Giảng đường A2. Ca thi: 2

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Nga. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa Nga 6 ĐH KH XH&NV

2 ĐH KH XH&NV 7 ĐH KH XH&NV

3 ĐH KH XH&NV 8 ĐH KH XH&NV

4 ĐH KH XH&NV 9 ĐH KH XH&NV

5 ĐH KH XH&NV 10 ĐH KH XH&NV

Môn thi này có:      9      CBGV tham gia

16. Môn thi: Giao dịch thương mại quốc tế Ngày thi: 13/12/2018. Điểm thi: Giảng đường B2. Ca thi: 3

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa SPTA. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 K SPTA

Môn thi này có:      0    CBGV tham gia

 Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Môn thi: Kinh tế tiền tệ ngân hàng Ngày thi: 13/12/2018. Điểm thi: Giảng đường B2. Ca thi: 3

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Trung 

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 K Nhật

Môn thi này có:   ...         CBGV tham gia

18. Môn thi: Thống kê cho Khoa học xã hội Ngày thi: 14/12/2018. Điểm thi: Giảng đường A2. Ca thi: 1

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Tiếng Anh. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa Tiếng Anh 4 Khoa Tiếng Anh

2 Khoa Tiếng Anh 5 Khoa Tiếng Anh

3 Khoa Tiếng Anh

Môn thi này có:   5         CBGV tham gia

19. Môn thi: Thanh toán quốc tế.  Ngày thi: 14/12/2018. Điểm thi: Giảng đường B2. Ca thi: 2

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa SPTA (TK kiêm GT). Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa SPTA 2 Khoa SPTA

Môn thi này có:     1       CBGV tham gia

20. Môn thi: Nhập môn Quản trị học .Ngày thi: 14/12/2018. Điểm thi: Giảng đường B2. Ca thi: 2

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Trung . Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 K Trung

Môn thi này có:    0        CBGV tham gia

21. Môn thi: Thương mại điện tử Ngày thi: 17/12/2018. Điểm thi: Giảng đường B2. Ca thi: 1

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa SPTA. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 K SPTA

Môn thi này có:   2     CBGV tham gia

22. Môn thi: Kinh tế vi mô Ngày thi: 17/12/2018. Điểm thi: Giảng đường B2. Ca thi: 2

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Trung. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 K Trung 4 K Trung

2 K Trung 5 K Trung

3 K Trung 6 K Nhật

Môn thi này có:   6         CBGV tham gia

23. Môn thi: Giáo dục học Ngày thi: 17/12/2018. Điểm thi: Giảng đường A2. Ca thi: 3

Thư ký phụ trách kỳ thi: BM Tâm lý GD. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa SPTA 12 K TA

2 Khoa SPTA 13 K TA

3 Khoa SPTA 14 K TA

4 Khoa SPTA 15 K TA

5 Khoa SPTA 16 Khoa Pháp

6 Khoa SPTA 17 Khoa Pháp

7 Khoa SPTA 18 Khoa Pháp

8 Khoa SPTA 19 Khoa Pháp

9 Khoa SPTA 20 Khoa Pháp

10 Khoa SPTA 21 Khoa Pháp

11 Khoa SPTA

Môn thi này có:   21         CBGV tham gia

24. Môn thi: Những nguyên lý CB CN Mác-Lênin 1 Ngày thi: 18/12/2018. Điểm thi: Tầng 3 Giảng đường A2. Ca thi: 1

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Nhật Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 K SPTA 14 ĐH KH XH&NV

2 K SPTA 15 ĐH KH XH&NV

3 K SPTA 16 ĐH KH XH&NV

4 K CNNTA 17 ĐH KH XH&NV

5 K Pháp 18 ĐH KH XH&NV

6 K Pháp 19 ĐH KH XH&NV

7 K Pháp 20 ĐH KH XH&NV

8 ĐH KH XH&NV 21 ĐH KH XH&NV

9 ĐH KH XH&NV 22 ĐH KH XH&NV

10 ĐH KH XH&NV 23 ĐH KH XH&NV

11 ĐH KH XH&NV 24 ĐH KH XH&NV

12 ĐH KH XH&NV 25 ĐH KH XH&NV

13 ĐH KH XH&NV 26 ĐH KH XH&NV

Môn thi này có:   27         CBGV tham gia

24. Môn thi: Những nguyên lý CB CN Mác-Lênin 1 Ngày thi: 18/12/2018. Điểm thi: Tầng 5 Giảng đường A2. Ca thi: 1

Thư ký phụ trách kỳ thi: BM Ả Rập. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 K SPTA 14 K CNNTA



2 K SPTA 15 K CNNTA

3 K SPTA 16 Khoa Tiếng Anh

4 K SPTA 17 Khoa Tiếng Anh

5 K SPTA 18 Khoa Tiếng Anh

6 K SPTA 19 Khoa Tiếng Anh

7 K SPTA 20 Khoa Tiếng Anh

8 K SPTA 21 Khoa Tiếng Anh

9 K SPTA 22 Khoa Tiếng Anh

10 K SPTA 23 Khoa Tiếng Anh

11 K SPTA 24 Khoa Tiếng Anh

12 K SPTA 25 Khoa Tiếng Anh

13 K CNNTA 26 BM Ả Rập

Môn thi này có:     26       CBGV tham gia

25. Môn thi: Tư tưởng Hồ Chí Minh Ngày thi: 18/12/2018. Điểm thi: Tầng 3 Giảng đường A2. Ca thi: 2

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Pháp. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 K TA 14 ĐH KH XH&NV

2 K TA 15 ĐH KH XH&NV

3 K Pháp 16 ĐH KH XH&NV

4 K Pháp 17 ĐH KH XH&NV

5 K Nhật 18 ĐH KH XH&NV

6 K Nhật 19 ĐH KH XH&NV

7 ĐH KH XH&NV 20 ĐH KH XH&NV

8 ĐH KH XH&NV 21 ĐH KH XH&NV

9 ĐH KH XH&NV 22 ĐH KH XH&NV

10 ĐH KH XH&NV 23 ĐH KH XH&NV

11 ĐH KH XH&NV 24 ĐH KH XH&NV

12 ĐH KH XH&NV 25 ĐH KH XH&NV

13 ĐH KH XH&NV

Môn thi này có 27       CBGV tham gia

25. Môn thi: Tư tưởng Hồ Chí Minh Ngày thi: 18/12/2018. Điểm thi: Tầng 5 Giảng đường A2. Ca thi: 2

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa CNNTA. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 K SPTA 14 K TA

2 K SPTA 15 K TA



3 K SPTA 16 K TA

4 K SPTA 17 K TA

5 K SPTA 18 K TA

6 K SPTA 19 K Pháp

7 K SPTA 20 K Pháp

8 K SPTA 21 K Pháp

9 K SPTA 22 K Pháp

10 K SPTA 23 K Pháp

11 K SPTA 24 K Pháp

12 K SPTA

13 K TA

Môn thi này có:    25        CBGV tham gia

26. Môn thi: Kinh tế quốc tế Ngày thi: 18/12/2018. Điểm thi: Giảng đường B2. Ca thi: 3

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Nhật . Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 K Nhật

Môn thi này có:     1      CBGV tham gia

27. Môn thi: Tiếng Tây Ban Nha CS1 (A1) Ngày thi: 19/12/2018. Điểm thi: Tầng 3 Giảng đường A2. Ca thi: 1

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Tiếng Anh. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 K TA 3 K TA

2 K TA

Môn thi này có:    3        CBGV tham gia

28. Môn thi: Tiếng Anh CS1 (A1) Ngày thi: 19/12/2018. Điểm thi: Tầng 3 Giảng đường A2. Ca thi: 1

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Tiếng Anh. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 K SPTA 1 K TA

2 K SPTA 2 K TA

3 K TA 3 K TA

4 K TA 4 K TA

5 K TA 5 K TA

6 K TA 6 K TA

Môn thi này có:   0         CBGV tham gia



29. Môn thi: Tiếng Pháp CS1 (A1) Ngày thi: 19/12/2018. Điểm thi: Giảng đường C1. Ca thi: 1

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Pháp. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa Pháp 4 Khoa Pháp

2 Khoa Pháp 5 Khoa Pháp

3 Khoa Pháp

Môn thi này có:     5       CBGV tham gia

30. Môn thi: Tiếng Trung Quốc CS1 (A1) Ngày thi: 19/12/2018. Điểm thi: Giảng đường B2. Ca thi: 1

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Trung. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa Trung 4 Khoa Trung

2 Khoa Trung 5 Khoa Trung

3 Khoa Trung

Môn thi này có:    5        CBGV tham gia

31. Môn thi: Tiếng Nhật CS1 (A1) Ngày thi: 19/12/2018. Điểm thi: Tầng 5 Giảng đường A2. Ca thi: 1

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Nhật. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa Nhật 3 Khoa Nhật

2 Khoa Nhật

Môn thi này có:   3         CBGV tham gia

32. Môn thi: Tiếng Hàn Quốc CS1 (A1) Ngày thi: 19/12/2018. Điểm thi: Tầng 5 Giảng đường A2. Ca thi: 1

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Hàn Quốc. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa HQ 4 Khoa HQ

2 Khoa HQ 5 Khoa HQ

3 Khoa HQ

Môn thi này có:     1       CBGV tham gia

33. Môn thi: Tiếng Thái CS1 (A1) Ngày thi: 19/12/2018. Điểm thi: Tầng 3 Giảng đường A2. Ca thi: 1

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Tiếng Anh. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 K TA 2 K TA

Môn thi này có:     0       CBGV tham gia

34. Môn thi: Tiếng Đức CS1 (A1) Ngày thi: 19/12/2018. Điểm thi: Tầng 5 Giảng đường A2. Ca thi: 1

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Đức. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 K Đức

Môn thi này có:   0         CBGV tham gia

35. Môn thi: Tiếng Anh CS2 (A2) Ngày thi: 19/12/2018. Điểm thi: Tầng 3 Giảng đường A2. Ca thi: 3

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Tiếng Anh. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa SPTA 3 Khoa SPTA

2 Khoa SPTA

Môn thi này có:     3       CBGV tham gia

36. Môn thi: Tiếng Pháp CS2 (A2) Ngày thi: 19/12/2018. Điểm thi: Giảng đường C1. Ca thi: 3

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Pháp. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa Pháp 2 Khoa Pháp

Môn thi này có:      1      CBGV tham gia

37. Môn thi: Tiếng Trung Quốc CS2 (A2) Ngày thi: 19/12/2018. Điểm thi: Giảng đường B2. Ca thi: 3

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Trung . Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa Trung 2 Khoa Trung

Môn thi này có:    1        CBGV tham gia

38. Môn thi: Tiếng Nhật CS2 (A2) Ngày thi: 19/12/2018. Điểm thi: Giảng đường C1. Ca thi: 3

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Nhật. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa Nhật 2 Khoa Nhật

Môn thi này có:      1      CBGV tham gia



39. Môn thi: Tiếng Hàn Quốc CS2 (A2) Ngày thi: 19/12/2018. Điểm thi: Giảng đường C1. Ca thi: 3

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Hàn Quốc. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa HQ 2 Khoa HQ

Môn thi này có:  1          CBGV tham gia

40. Môn thi: Tiếng Thái CS2 (A2) Ngày thi: 19/12/2018. Điểm thi: Tầng 3 Giảng đường A2. Ca thi: 3

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Tiếng Anh .  Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 K TA

Môn thi này có:   0         CBGV tham gia

41. Môn thi: Tiếng Anh CS3 (B1) Ngày thi: 20/12/2018. Điểm thi: Tầng 3 Giảng đường A2. Ca thi: 1,2,3

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Tiếng Anh: 4 sáng, 4 chiều. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa SPTA 8 Khoa SPTA

2 Khoa SPTA 9 Khoa SPTA

3 Khoa SPTA 10 Khoa SPTA

4 Khoa SPTA 11 Khoa CNNTA

5 Khoa SPTA 12 Khoa CNNTA

6 Khoa SPTA 13 Khoa CNNTA

7 Khoa SPTA 14 Khoa CNNTA

Môn thi này có:   14         CBGV tham gia

42. Môn thi: Tiếng Pháp CS3 (B1) Ngày thi: 20/12/2018. Điểm thi: Giảng đường C1. Ca thi: 1,2,3

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Pháp: 1 sáng, 1 chiều. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa Pháp 3 Khoa Pháp

2 Khoa Pháp

Môn thi này có:   3         CBGV tham gia

43. Môn thi: Tiếng Trung Quốc CS3 (B1) Ngày thi: 2012/2018. Điểm thi: Giảng đường B2. Ca thi: 1,2,3

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Trung: 2 sáng, 2 chiều. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa Pháp 3 Khoa Pháp

2 Khoa Pháp

Môn thi này có:      3      CBGV tham gia

44. Môn thi: Tiếng Nhật CS3 (B1) Ngày thi: 20/12/2018. Điểm thi: Giảng đường C1. Ca thi: 1,2,3

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Nhật:. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa Nhật 3 Khoa Nhật

2 Khoa Nhật

Môn thi này có:    3        CBGV tham gia

45. Môn thi: Tiếng Hàn Quốc CS3 (B1) Ngày thi: 20/12/2018. Điểm thi: Tầng 5 Giảng đường A2. Ca thi: 1,2,3

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Hàn: . Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa HQ 3 Khoa HQ

2 Khoa HQ

Môn thi này có:    3        CBGV tham gia

46. Môn thi: Tiếng Hàn Quốc CS4 (B2) Ngày thi: 20/12/2018. Điểm thi: Tầng 5 Giảng đường A2. Ca thi: 1,2,3

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Hàn: 1 sáng, 1 chiều. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 Khoa HQ

Môn thi này có:    1        CBGV tham gia

47. Môn thi: Tiếng Thái CS3 (B1) Ngày thi: 20/12/2018. Điểm thi: Tầng 3 Giảng đường A2. Ca thi: 1,2,3

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Tiếng Anh. Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 K TA 2 K TA

Môn thi này có:    2        CBGV tham gia

48. Môn thi: Tiếng Đức CS3 (B1) Ngày thi: 21/12/2018. Điểm thi: Tầng 5 Giảng đường A2. Ca thi: 1,2,3

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa Đức:  Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 



1 Khoa Đức 2 Khoa Đức

2 Khoa Đức

Môn thi này có:    1        CBGV tham gia

49. Môn thi: Tiếng Italia CS1 (A1) Ngày thi: 20/12/2018. Điểm thi: Tầng 3 Giảng đường A2. Ca thi: 1

Thư ký phụ trách kỳ thi: Khoa TA.  Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại liên hệ 

1 K TA

Môn thi này có:    1        CBGV tham gia

Nơi nhận:       TL. HIỆU TRƯỞNG

 - Các đơn vị trong trường; KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 - Lưu: HCTH, ĐT, Lh15.     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

     Nguyễn Việt Hùng


